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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Kiên 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông  Nguyễn Anh Đắc 

                                                  Ông Nguyễn Văn Tám 

- Thư ký phiên tòa:  Bà Phạm Thị Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Vũng Tàu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu tham gia phiên tòa:  Ông Đoàn Văn H – Kiểm sát viên. 

 gà  14 tháng   n m 2024  t i t   s  Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu  

t nh Bà   a – Vũng Tàu   t    s  th m   ng khai v  án h nh s  s  th m th   ý số 

65/2024/T ST-HS ngà  14 tháng 3 n m 2024  th    u  t   nh  ưa v  án  a   t    

số 1  /2024/    ST-HS ngà  2  tháng 4 n m 2024   ối v i  á      á : 

1. Trần Văn T, sinh n m 1989  t i t nh Bà   a – Vũng Tàu; n i   ng ký hộ 

kh u thường t ú và n i   khi     ắt: 124E khu phố    th  t ấn    hu ện    t nh Bà 

  a - Vũng Tàu; nghề nghiệp: T  d ; t  nh  ộ v n h á: 7/12; gi i tính:  am; Dân 

tộ : Kinh; T n giá : Kh ng;  uố  t  h: Việt  am;  ố: T ần V n   và mẹ:  gu ễn 

Th  M; sống như vợ  hồng v i T ần Th  Diễm M1 và  ó 01   n sinh n m 2012; 

tiền án: Kh ng; tiền s : Kh ng. 

 hân thân: Bản án số 48/2012/HSST ngà  12/7/2012  Tòa án nhân dân hu ện 

  ng  iền  t nh Bà   a - Vũng Tàu     ph t 07 n m tù  về tội “Mua  án t ái ph p 

 hất ma tú ”   ã  hấp hành   ng h nh ph t tù ngà  04/3/2017   ã  óng án phí 

HSST ngày 17/8/2012; Tòa án nhân dân hu ện   ng  iền  t nh Bà   a – Vũng 

Tàu  a  u  t   nh số  0/  -TA ngà  20/ /2018   ưa và     s   hữa  ệnh  ắt 

 uộ  thời h n 22 tháng  về hành vi s  d ng t ái ph p  hất ma tú ; C ng an hu ện 

L  a  u  t   nh số 28/   ngà  19/7/2018     ph t hành  hính số tiền 

1. 00.000 ồng  về hành vi “T ộm  ắp tài sản”.  

B   ắt  t m giam ngà  28 tháng 11 n m 2023  hiện  ang t m giam t i  hà 

t m giữ C ng an thành phố V. (Có mặt). 
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2. Trần Thị Diễm M1  sinh n m 199   t i t nh B nh Thuận; n i   ng ký hộ 

kh u thường t ú: khu phố G  tổ B  phường    thành phố P  t nh B nh Thuận; n i   

khi     ắt: Kh ng  ố   nh; nghề nghiệp: T  d ; t  nh  ộ v n h á:  /12; gi i tính: 

 ữ; Dân tộ : Kinh; T n giá : Kh ng;  uố  t  h: Việt  am;  ố: T ần V n H1 và 

mẹ:  g  Th   ; sống như vợ  hồng v i T ần V n T và  ó 01   n sinh n m 2012; 

tiền án: Kh ng; tiền s :  gà  1 / /2021  Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu  

t nh Bà   a – Vũng Tàu  a  u  t   nh số 17 /  -TA  ưa và     s   ai nghiện  ắt 

 uộ  thời h n 20 tháng  về hành vi s  d ng t ái ph p  hất ma tú ;     ắt  t m giam 

ngày 28 tháng 11 n m 2023  hiện  ang t m giam t i  hà t m giữ Công an thành 

phố V. (Có mặt). 

Bị hại:  

1. Ch   ỗ Th   hư T1  sinh n m 1994.   a  h : 2  ường    phường T  thành 

phố V  t nh Bà   a - Vũng Tàu. (Có   n  in   t    vắng mặt) 

2. Ch  Ph m Th  Y  sinh n m 1983.   a  h : P  hung  ư S  ường T  phường 

A  thành phố V  t nh Bà   a - Vũng Tàu. (Có   n  in   t    vắng mặt) 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Ông Vũ V n Ổ  sinh n m 197 .   a  h : E  ường V  phường B  thành phố 

V  t nh Bà   a - Vũng Tàu. (Có   n  in   t    vắng mặt)  

2. Ông  gu ễn Bá  1, sinh n m: 19 9.   a  h : Khu phố D  phường P  

thành phố B  t nh Bà   a - Vũng Tàu. (Vắng mặt) 

3. Bà  gu ễn Th  M  sinh n m: 19 3.   a  h :  A khu phố    th  t ấn    

hu ện    t nh Bà   a - Vũng Tàu. (Có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Th    á  tài  iệu  ó t  ng hồ s  v  án và diễn  i n t i phiên tòa  nội dung v  

án  ượ  tóm tắt như sau:  

B   á  T ần V n T và     á  T ần Th  Diễm M1  ó mối quan hệ qu n  i t 

nhau và sống  ùng nhau như vợ  hồng   á      á   ã  ủ nhau  h      m  t   i  òng 

vòng một số tu  n  ường   thành phố V  t nh Bà   a - Vũng Tàu  ể t ộm  ắp tài 

sản  ồi mang  i  án  ấ  tiền  hia nhau tiêu  ài. C  quan  ảnh sát  iều t a Công an 

thành phố V  t nh Bà   a - Vũng Tàu  ã  iều t a  àm  õ  t  ng thời gian từ ngà  

19/11/2023   n 27/11/2023      á  T ần V n T và     á  T ần Th  Diễm M1  ã 

th   hiện 03 v  t ộm  ắp tài sản     thể như sau: 

V  thứ nhất: Và  kh ảng 10giờ 21phút ngà  19/11/2023      á  T ần V n T 

và     á  T ần Th  Diễm M1  h  nhau  ằng    m  t   iển số 72 1-717   h   

 òng vòng một số tu  n  ường   thành phố V v i m    í h t m tài sản  ể t ộm  ắp. 

Khi  ả 02   n khu v   t ư   nhà số A  ường B  phường C  thành phố V th      á  

M1 quan sát thấ   ó 01  hi        p màu   n  ủa  h   ỗ Th   hư T1  ể   t ư   

  a hàng t ên v a hè  ường Ba Cu nên     á  M1 nói v i     á  T “Có  hi        p 

kìa anh  anh dừng   i  ể  m  ấ ”.  gh  vậ       á  T dừng      i   gần  ó   òn    

cáo M1  uống     i   n  ấ   hi        p  ồi  iều khiển  h    i. Sau khi  hi m 
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   t tài sản      á  M1  ùng v i     á  T mang   n tiệm mua  án      p   số B 

 ường B  phường    thành phố V bán cho ông Vũ V n Ổ  v i giá 400.000 ồng  ấ  

tiền  hia nhau tiêu  ài. 

Th    h   ỗ Th   hư T1  hi        p thể tha  màu   n - xanh, nhãn hiệu 

ALVAS Recon mua ngà  03/10/2023  v i giá 7.900.000 ồng. T i Bản k t  uận 

  nh giá tài sản số: 02/K -H  G-TTHS ngà  17 tháng 01 n m 2024  ủa Hội 

 ồng   nh giá tài sản tố t ng h nh s   k t  uận:      p  thể tha  màu   n – xanh, 

   i      p   a h nh  nhãn hiệu A VAS     n  khung nh m  phuộ  ABS  phanh 

dầu  SHIMA O 3 8 tố   ộ   ốp COMPASS 27.  2.1  ó giá t   4. 00.000 ồng. 

V  thứ hai: Và  kh ảng 12giờ   phút ngà  23/11/2023      á  M1  ùng v i 

    á  T ti p t    h  nhau  ằng    m  t   iển số 72 1-717   ể t m tài sản t ộm 

 ắp. Khi   n t ư   nhà số A  ường    phường D  thành phố V      á  M1 quan sát 

thấ   ồi nói v i     á  T  ó 01  hi        p màu  ỏ  ủa  h  Ph m Th  Y  ể   t ên 

v a hè  ường kh ng  ó ai t  ng   i. B   á  T dừng      i  òn     á  M1  uống    

 i   n  ấ   hi        p  ồi  iều khiển  h    i. Sau  ó      á  M1  ùng v i     á  T 

mang  hi        p nà    n tiệm mua  án      p  ủa  ng Vũ V n Ổ   số B  ường 

B  phường    thành phố V  án v i giá 300.000 ồng. Số tiền t ên     á  M1 và    

cáo T chia nhau tiêu xài. 

Th    h  Ph m Th  Y tài sản     hi m    t  à  hi        p màu  ỏ  hiệu 

Fornix mua ngà  01/7/2022  v i giá 4.000.000 ồng.  

T i Bản k t  uận   nh giá tài sản số: 02/KL-H  G-TTHS ngày 17 tháng 01 

n m 2024  k t  uận:      p màu  ỏ  hiệu F  ni   ó giá t   2. 00.000 ồng. 

V  thứ  a: Và  12giờ 10phút ngà  27/11/2023      á  M1  ùng v i     á  T 

ti p t    h  nhau  ằng    m  t   iển số 72 1-717   ể  i t ộm  ắp tài sản. Khi   n 

t ư   nhà số D  ường T (M)  phường H  thành phố V      á  M1 thấ  và  h   h     

cáo T  ó 01      p màu  am  ủa anh  ê  uang  1  ể   t ên v a hè  ường kh ng 

ai t  ng   i nên     á  T dừng      i  òn     á  M1  uống      n  ấ       p nà  

 ồi  h    i. Sau khi  hi m    t tài sản      áo M1  ùng v i     á  T mang xe bán 

 h   hủ tiệm mua  án     ng Vũ V n Ổ   số B  ường B  phường    thành phố V 

v i giá 4 0.000 ồng. Số tiền nà      á  M1 và     á  T chia nhau tiêu xài cá nhân. 

Theo anh Lê Quang  1 tài sản     hi m    t  à  hi        p thể tha  màu 

 am hiệu T i   ad   mua ngà  29/10/2023  v i giá 2.140.000 ồng.  

T i Bản k t  uận   nh giá tài sản số: 02/K -H  G-TTHS ngày 17 tháng 01 

n m 2024  k t  uận:      p thể tha  màu  am hiệu T i   ad   ó giá t  : 

1. 00.000 ồng. 

 T i    quan Cảnh sát  iều t a C ng an thành phố V,     á  T ần V n T và 

    á  T ần Th  Diễm M1  ã khai nhận t àn  ộ hành vi ph m tội nêu t ên.  

* Việ  thu giữ  t m giữ tài  iệu   ồ vật và     ý vật  hứng t  ng v  án:  

- Về thu giữ vật  hứng: 01    m  t   iển số 72 1-717   số khung: 

  SCF4EE0801281 1  số má : F4A -128 31; 01 túi  á h màu nâu   ó h a v n 



4 

 

 

 

 hữ C   và  ính  hữ V   t ên vải; 01      p hiệu T i   ad  màu  am. Riêng 02 

 hi        p  òn   i (màu   n – xanh  nhãn hiệu A VAS     n và màu  ỏ  hiệu 

F  ni ) kh ng thu hồi  ượ . 

-     ý vật  hứng:  

  ua  á  minh  á    nh  hủ s  hữu    m  t   iển số 72 1-7176 là ông 

 gu ễn Bá  1  d  kh ng  ó nhu  ầu s  d ng  ng L1  ã  h   à  gu ễn Th  M (mẹ 

 uột  ủa     á  T ần V n T)  ể  àm phư ng tiện  i   i      á  T  ã s  d ng  hi      

nà  th   hiện hành vi ph m tội như t ên; 01 túi  á h màu nâu   ó h a v n  hữ 

C   và  ính  hữ V   t ên vải  à tài sản  ủa     á  T ần Th  Diễm M1.   

Tất  ả vật  hứng và tài sản t ên  ượ  C  quan Cảnh sát  iều t a Công an 

thành phố V  hu ển   n Chi     Thi hành án dân s  thành phố Vũng Tàu quản  ý  

 hờ     ý. 

 ối v i 01      p hiệu T i   ad  màu  am  C  quan Cảnh sát  iều t a Công 

an thành phố V  a  u  t   nh     ý vật  hứng t ả   i  h  anh  ê  uang  1. 

Về t á h nhiệm dân s : Ch   ỗ Th   hư T1  êu  ầu  á      á   ồi thường số 

tiền 4. 00.000 ồng;  ng Vũ V n Ổ và  h  Ph m Th  Y kh ng  êu  ầu  á      á  

 ồi thường thiệt h i; anh  ê  uang  1  ã nhận   i tài sản kh ng  êu  ầu  ề ngh  g  

thêm. 

Bản  á  t  ng số   /CT-VKSTPVT ngày 08-03-2024  Viện Kiểm sát nhân dân 

thành phố Vũng Tàu  ã t u  tố     á  T ần V n T và     á  T ần Th  Diễm M1 về 

tội “T ộm  ắp tài sản” th   qu    nh t i kh ản 1  iều 173 Bộ  uật h nh s .       

  ối v i v  t ộm  ắp tài sản ngà  27/11/2023  d  tài sản mà 02     á   hi m    t 

th     nh giá dư i 2.000.000 ồng   á      ó   hưa  ó tiền s   tiền án về hành vi 

 hi m    t tài sản. C  quan  iều t a  ã  a  u  t   nh    ph t hành  hính ph t tiền  

v i mứ  ph t  à 2. 00.000 ồng v i     á  T ần V n T và     á  T ần Th  Diễm M1 

về hành vi T ộm  ắp tài sản th   qu    nh  ủa pháp  uật  à  ó   n  ứ.  

 ối v i hành vi  ủa  ng Vũ V n Ổ khi mua tài sản  ủa     á  T ần V n T và    

cáo T ần Th  Diễm M1 thì kh ng  i t tài sản d  ph m tội mà  ó. C  quan Cảnh sát 

 iều t a C ng an thành phố V   t thấ  kh ng  ủ   n  ứ  ể     ý  ng Vũ V n Ổ về 

tội “Chứa  hấp h ặ  tiêu th  tài sản d  người khá  ph m tội mà  ó” qu    nh t i 

 iều 323 Bộ  uật H nh s . 

 

 

Tại phiên tòa:  

B   á  T ần V n T và     á  T ần Th  Diễm M1  ã khai nhận về t àn  ộ 

hành vi  ủa m nh như  ã nêu t ên. Cá      á   ã thấ  việ   àm  ủa m nh  à vi ph m 

pháp  uật  tỏ  a  n n n  hối  ải và  in  ượ  giảm nhẹ h nh ph t. 

Bà  gu ễn Th  M  á    nh    m  t   iển số 72 1-7176  à  ủa  ng  gu ễn 

Bá L1 cho bà M  ể  à M  àm phư ng tiện  i   i  d      á  T ần V n T không có 
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phư ng tiện  i   i nên  à M  h      á  T mượn     ể  i   i. Bà M kh ng  i t    

cáo T  ã s  d ng  hi      nà  th   hiện hành vi ph m tội   à M  in nhận   i     ể 

 àm phư ng tiện  i   i.   

  i diện Viện kiểm sát giữ qu ền   ng tố t i phiên tòa vẫn giữ ngu ên quan 

 iểm  ã t u  tố  ối v i     á  T ần V n T và     á  T ần Th  Diễm M1 về tội 

“T ộm  ắp tài sản” và  ề ngh  Hội  ồng   t   :  

Áp d ng kh ản 1  iều 173;  iểm s kh ản 1  iều  1;  iểm g kh ản 1  iều  2; 

 iều 17 và  iều 38 Bộ  uật h nh s      ph t     á  T ần V n T từ 12   n 1  tháng 

tù     ph t     á  T ần Th  Diễm M1 từ 09   n 12 tháng tù; Về t á h nhiệm dân 

s : Buộ      á  T ần V n T và     á  T ần Th  Diễm M1  iên   i  ồi thường thiệt 

h i  h   h   ỗ Th   hư T1 số tiền 4. 00.000 ồng. Về     ý vật  hứng: T ả   i 01 

   m  t   iển số 72 1-7176 cho bà  gu ễn Th  M; Tiêu hủ : 01 túi xách màu 

nâu. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

T ên    s  nội dung v  án    n  ứ và   á  tài  iệu t  ng hồ s  v  án  ã  ượ  

t anh t ng t i phiên tòa  Hội  ồng   t    nhận   nh như sau:  

[1] Về hành vi  qu  t   nh tố t ng  ủa C  quan  iều t a   iều t a viên  Viện 

kiểm sát  Kiểm sát viên t  ng quá t  nh  iều t a  t u  tố  ã th   hiện  úng về th m 

qu ền  t  nh t   thủ t   qu    nh  ủa Bộ  uật Tố t ng h nh s .  uá t  nh  iều t a và 

t i phiên tòa   á      á  kh ng  ó ý ki n h ặ  khi u n i về hành vi  qu  t   nh  ủa 

C  quan ti n hành tố t ng  người ti n hành tố t ng. D   ó   á  hành vi  qu  t   nh 

tố t ng  ủa C  quan ti n hành tố t ng  người ti n hành tố t ng  ã th   hiện  ều 

hợp pháp. 

[2] Về hành vi ph m tội  ủa  á      á : T i phiên tòa      á  T ần V n T và 

    á  T ần Th  Diễm M1  ã khai nhận t àn  ộ hành vi ph m tội  ủa m nh.  ối 

chi u  ời khai nhận  ủa  á      á  v i  ời khai  ủa    h i và  á   hứng  ứ  tài  iệu 

 ã thu thập  ó t  ng hồ s  v  án  à h àn t àn phù hợp  Hội  ồng   t     ó  ủ    s  

 ể  á    nh:  

T  ng thời gian từ ngà  19/11/2023   n 27/11/2023  t ên   a  àn thành phố 

V,     á  T ần V n T và     á  T ần Th  Diễm M1  ùng th   hiện  á  v  t ộm  ắp 

tài sản     thể như sau: 

- Và  kh ảng 10giờ 21phút ngà  19/11/2023  t i t ư   nhà số A  ường B  

phường C  thành phố V,     á  T ần V n T và     á  T ần Th  Diễm M1 th   hiện 

hành vi   n  út  hi m    t 01  hi        p thể tha  màu   n –  anh  nhãn hiệu 

A VAS     n  ủa  h   ỗ Th   hư T1. Sau khi  hi m    t tài sản  á      á  

mang  i  án v i giá 400.000 ồng  ể tiêu  ái  á nhân. Th   k t  uận   nh giá tài 

sản  ủa Hội  ồng   nh giá tài sản tố t ng h nh s  giá t    hi       à 4. 00.000 ồng. 

- Và  kh ảng 12giờ   phút ngà  23/11/2023  t i t ư   nhà số A  ường  , 

phường D  thành phố V,     á  T ần V n T và     á  T ần Th  Diễm M1 th   hiện 

hành vi   n  út  hi m    t  01  hi        p màu  ỏ  hiệu F  ni   ủa  h  Ph m Th  

Y. Sau khi  hi m    t tài sản  á      á  mang  i  án v i giá 300.000 ồng  ể tiêu 
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 ái  á nhân. Th   k t  uận   nh giá tài sản  ủa Hội  ồng   nh giá tài sản tố t ng 

h nh s  giá t    hi       à  ó giá t   2. 00.000 ồng.  

Tổng tài sản mà     á  T ần V n T và     á  T ần Th  Diễm M1  hi m    t 

 à 7.000.000 ồng 

Hành vi     á  T ần V n T và     á  T ần Th  Diễm M1  ã th   hiện  ủ   u 

tố  ấu thành tội “T ộm  ắp tài sản” qu    nh t i kh ản 1  iều 173 Bộ  uật h nh s . 

[3] Về tính  hất  mứ   ộ nghiêm t ọng  ủa hành vi  ủa  á      á : Xét tính 

 hất  mứ   ộ d  hành vi ph m tội  ủa  á      á   ã gâ   a  à ngu  hiểm  h   ã 

hội   ã t    ti p  âm h i   n qu ền s  hữu tài sản  ủa người khá   ượ  pháp  uật 

 ả  vệ; ảnh hư ng  ấu   n an ninh t ật t  t i   a phư ng và  ã hội;  á      á   à 

người  ã t ư ng thành   i t việ   hi m    t tài sản  ủa người khá   à vi ph m 

pháp  uật nhưng vẫn th   hiện nhằm m    í h  ó tiền tiêu  ài   á      á   ó nhân 

thân  ấu. V  vậ    ần phải     ý nghiêm  áp d ng mứ  h nh ph t tù  ó thời h n 

tư ng  ứng v i tính  hất  mứ   ộ ngu  hiểm  ối v i hành vi ph m tội  ủa từng    

cáo.   

[4] Về t nh ti t t ng nặng  giảm nhẹ t á h nhiệm h nh s : 

 B   á  T ần V n T và     á  T ần Th  Diễm M1  ã ph m tội 02  ần nên 

thuộ  t ường hợp ph m tội 02 t    ên  à t nh ti t t ng nặng t á h nhiệm h nh s  quy 

  nh t i  iểm g kh ản 1  iều  2 Bộ  uật h nh s  

B   á  T ần V n T và     á  T ần Th  Diễm M1  ã thành kh n khai  á    n 

n n hối  ải về hành vi ph m tội  ủa m nh  à t nh ti t giảm nhẹ t á h nhiệm h nh s  

qu    nh t i  iểm s kh ản 1  iều  1 Bộ  uật h nh s .  

 [ ] Về tính  hất  ồng ph m và h nh ph t: B   á  T ần V n T và     á  T ần 

Th  Diễm M1  ùng  ố ý th   hiện một tội ph m  nhưng kh ng  ó s   àn       âu 

k t  hặt  hẽ nên thuộ  t ường hợp  ồng ph m giản   n. T  ng  ó  vai t ò  ủa  á  

    á  t  ng v  án  à như nhau      á  T ần V n T  à người dùng phư ng tiện  ể 

 h    òn     á  T ần Th  Diễm M1  à người t    ti p  ấ  tài sản. Tu  nhiên  nhân 

thân  ủa     á  Trần V n T  ấu h n     á  T ần Th  Diễm M1 nên     á  T ần V n 

T phải  h u mứ  h nh ph t  a  h n     á  T ần Th  Diễm M1.  

 

[ ] Về t á h nhiệm dân s :  

Ông Vũ V n Ổ và  h  Ph m Th  Y kh ng  êu  ầu  á      á  phải  ồi thường 

thiệt h i nên kh ng   m   t. 

Ch   ỗ Th   hư T1  êu  ầu     á  T ần V n T và     á  T ần Th  Diễm M1 

phải  ồi thường thiệt h i số tiền 4. 00.000 ồng. B   á  T ần V n T và     á  T ần 

Th  Diễm M1  ồng ý  ồi thường thiệt h i th    êu  ầu  ủa  h   ỗ Th   hư T1 nên 

ghi nhận. D   ó   uộ      á  T ần V n T và     á  T ần Th  Diễm M1 phải  iên 

  i  ồi thường thiệt h i  h   h   ỗ Th   hư T1 số tiền 4. 00.000 ồng  mỗi     á  

2.2 0.000 ồng. 
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 [7] Về     ý vật  hứng v  án:   

-  ối v i    m  t   iển số 72 1-7176 do ông  gu ễn Bá  1  ứng tên  hủ 

s  hữu   ng L1 kh ng  ó nhu  ầu s  d ng nên  ã  h   à  gu ễn Th  M  ể  àm 

phư ng tiện  i   i. D      á  T ần V n T kh ng  ó phư ng tiện  i   i nên  à M 

 h      á  T mượn     ể  i   i. Bà M kh ng  i t     á  T  ã s  d ng  hi      nà  

th   hiện hành vi ph m tội nên  à M  in nhận   i     ể  àm phư ng tiện  i   i. 

  t   êu  ầu  ủa  à  gu ễn Th  M  à  ó    s  nên  hấp nhận  t ả   i    m  t   iển 

số 72 1-7176 cho bà  gu ễn Th  M. 

-  ối v i 01 túi  á h màu nâu   ó h a v n  hữ C   và  ính  hữ V   t ên vải  

kh ng  ó   n  ứ  á    nh  iên quan   n hành vi ph m tội  ủa  á      á  t  ng v  

án nà   nhưng     á  T ần Th  Diễm M1  ề ngh  kh ng nhận   i d  kh ng  òn giá 

t   s  d ng nên tiêu hủ . 

 [8] Về án phí: Cá      á  phải nộp án phí h nh s  s  th m và án phí dân s  s  

th m th   qu    nh  ủa pháp  uật.  
 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

   Tuyên   : B   á  T ần V n T và     á  T ần Th  Diễm M1 ph m tội “T ộm 

 ắp tài sản”. 

Áp d ng kh ản 1  iều 173;  iểm s kh ản 1  iều  1;  iểm g kh ản 1  iều  2; 

 iều 17 và  iều 38 Bộ  uật h nh s .  

-    ph t     á  T ần V n T  1  (Mười   m) tháng tù  thời h n tù  ượ  tính từ 

ngà  28 tháng 11 n m 2023.  

-    ph t     á  T ần Th  Diễm M1  09 (Chín) tháng tù  thời h n tù  ượ  tính 

từ ngà  28  tháng 11 n m 2023.  

2  Về trách nhiệm dân sự: Áp d ng  iều  84 và  iều  89 Bộ  uật dân s  

n m 201 . 

Buộ      á  T ần V n T và     á  T ần Th  Diễm M1 phải  iên   i  ồi thường 

thiệt h i  h   h   ỗ Th   hư T1 số tiền 4. 00.000  (Bốn t iệu n m t  m ngàn 

 ồng)  mỗi     á  2.2 0.000  (Hai t iệu hai t  m n m mư i ngàn  ồng). 

Kể từ ngày  ên được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu  ên phải 

thi hành án chậm thực hiện nghĩa vụ thì hàng tháng  ên phải thi hành án còn phải 

chịu khoản tiền lãi của s  tiền chậm thi hành án theo mức lãi suất quy định tại 

khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 20 5 cho đến khi thi hành án xong   

3  Về xử lý vật chứng: Áp d ng  iều 47 Bộ  uật H nh s    iều 10  Bộ  uật tố 

t ng h nh s .  

- T ả   i: 01    m  t   iển số 72N1-717   số khung:   SCF4EE0801281 1  

số má : F4A -128631 cho bà  gu ễn Th  M. 

- Tiêu hủ : 01 túi  á h màu nâu   ó h a v n  hữ C   và  ính  hữ V   t ên 

vải. 
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T àn  ộ vật  hứng nêu t ên hiện Chi     Thi hành án dân s  thành phố Vũng 

Tàu  ang quản  ý th   Biên  ản về việ  gia  nhận vật  hứng  tài sản số 

13 /BB.CCTHADS ngà  14 tháng 3 n m 2024. 

4  Về án ph :  

 B   á  T ần V n T và     á  T ần Th  Diễm M1  mỗi     á  phải nộp 

200.000  (Hai t  m ngàn  ồng) án phí h nh s  s  th m 

B   á  T ần V n T và     á  T ần Th  Diễm M1  mỗi     á  phải nộp 

300.000  (Ba t  m ngàn  ồng) án phí dân s  s  th m. 

 5  Về quyền kháng cáo: Cá      á   người  ó qu ền  ợi và ngh a v   iên quan 

 ó mặt  ượ  qu ền kháng  á   ản án t  ng thời h n 1  ngà  kể từ ngà  tu ên án 

 ể  êu  ầu Tòa án nhân dân t nh Bà   a – Vũng Tàu   t    th   thủ t   phú  

th m. B  h i  người  ó qu ền  ợi và ngh a v   iên quan vắng mặt thời h n 1  ngà  

 ượ  tính từ ngà  nhận  ượ   ản án h ặ   ản án  ượ  niêm   t   ng khai th   qu  

  nh  ủa pháp  uật. 

 . T ường hợp  ản án  qu  t   nh  ượ  thi hành th   qu    nh t i  iều 2 

 uật Thi hành án dân s  th  người  ượ  thi hành án dân s   người phải thi hành án 

dân s   người  ó qu ền  ợi  ngh a v   iên quan  ó qu ền th ả thuận thi hành án  

qu ền  êu  ầu thi hành án  t  ngu ện thi hành án h ặ      ưỡng  h  thi hành án 

the  qu    nh t i  á   iều    7  7a  7  và 9  uật Thi hành án dân s ; thời hiệu thi 

hành án  ượ  th   hiện th   qu    nh t i  iều 30  uật thi hành án dân s . 
 

 

Nơi nhận: 

- TA D t nh Bà   a – Vũng Tàu; 

- VKS D t nh Bà   a – Vũng Tàu; 

- C ng an t nh Bà   a – Vũng Tàu (PV27); 

- S  Tư pháp t nh Bà   a – Vũng Tàu; 

- VKS D Tp.Vũng Tàu; 
- C ng An Tp.Vũng Tàu; 
- Chi     THADS Tp.Vũng Tàu; 
- Cá      á    gười tham gia tố t   khá ; 
-  ưu hồ s  v  án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN–CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
 

 

     Nguyễn Văn Kiên 

 


